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                               BÁO GIÁ BÌNH HIỆU DRANGON/VIỆT NAM

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG ! 

STT TÊN THIẾT BỊ MODEL XUẤT XỨ ĐVT S.L Giá bán ra Ghi chú

1 Bình chữa cháy bột BC 4kg MFZ4 Dragon/VN Bình 1 240,000      

2 Bình chữa cháy bột ABC 4kg MFZL4 Dragon/VN Bình 1 260,000      

3 Bình chữa cháy bột BC 8kg MFZ8 Dragon/VN Bình 1 340,000      

4 Bình chữa cháy bột ABC 8kg MFZL8 Dragon/VN Bình 1 400,000      

5 Bình chữa cháy khí CO2 3kg MT3 Dragon/VN Bình 1 530,000      

6 Bình chữa cháy khí CO2 5kg MT5 Dragon/VN Bình 1 740,000      

7 Bình chữa cháy bột ABC 1kg MFZL1 Dragon/VN Bình 1 150,000      Hết hàng

8 Bình chữa cháy bột ABC 2kg MFZL2 Dragon/VN Bình 1 180,000      Hết hàng

9 Bình chữa cháy bột BC 35kg MFTZ35 Dragon/VN Xe 1 1,850,000   

10 Bình chữa cháy bột ABC 35kg MFTZL35 Dragon/VN Xe 1 2,250,000   

11 Bình treo tự động bột ABC 8kg XZFT8 Dragon/VN Bình 1 550,000      

12 Bình treo tự động ABC 6kg XZFT6 Dragon/VN Bình 1 480,000      

13 Bình chữa cháy khí CO2 24kg MTT24 Dragon/VN Xe 1 5,200,000   

14 Tem kiểm định bình Cảnh Sát Pccc con 1 50,000        

15 Vòi chữa cháy DN50 x 20m16bar có ngàm Dragon/VN cuộn 5 400,000      

16 Vòi chữa cháy DN65 x20m 16bar có ngàm Dragon/VN cuộn 5 500,000      

17 Lăng phun DN50 có ngàm Dragon/VN cái 1 85,000        

18 Lăng phun DN65 có ngàm Dragon/VN cái 1 95,000        

19 Vòi chữa cháy DN50x 20mx16bar Premium Dragon/VN cuộn 1 550,000      đặt 1 tuần

20 Vòi chữa cháy DN65x20mx 16bar Premium Dragon/VN cuộn 1 650,000      đặt 1 tuần

21 Tem kiểm định vòi lăng Cảnh Sát Pccc Con 1 30,000        

22 Van góc DN50 FJVLV-DN50 Vietlink/VN cái 1 210,000      

23 Van góc DN65 FJVLV-DN65 Vietlink/VN cái 1 255,000      

24 Tem kiểm định Van góc, đèn sự cố, exit Cảnh Sát Pccc con 1 30,000        

25 Trụ chữa cháy 2 ngã FUJI/VIETLINK DN65 FJVLT-2DN65 Vietlink/VN cái 1 950,000      

26 Họng tiếp nước 2 ngã FUJI/VIETLINK DN65FJVLH-2DN65 Vietlink/VN cái 1 950,000      

27 Đèn báo sự cố FJVL SC-01 Vietlink/VN cái 1 220,000      

28 Đèn thoát hiểm không hướng FJVL EX-01 Vietlink/VN cái 1 220,000      

29 Đèn thoát hiểm 1 hướng FJVL EX-02 Vietlink/VN cái 1 220,000      



30 Đèn thoát hiểm 2 hướng FJVL EX-03 Vietlink/VN cái 1 220,000      

31 Đầu phun màn ngăn DN15 K30 FJVL S-1500 Vietlink/VN cái 100 45,000        

32 Đầu phun xuống DN15 K80 (K5.6) 68độ FJVL S-1501 Vietlink/VN cái 100 50,000        đặt 1 tuần

33 Đầu phun lên DN15 K80 (K5.6) 68độ FJVL S-1502 Vietlink/VN cái 100 50,000        đặt 1 tuần

34 Đầu phun ngang DN15 K80 (K5.6) 68 độ FJVL  1503 Vietlink/VN cái 100 55,000        đặt 1 tuần

35 Đầu phun xuống DN20 K115(K8.0) 68độ FJVL S-2001 Vietlink/VN cái 100 65,000        đặt 1 tuần

36 Đầu phun lên DN20 K115(K8.0) 68độ FJVL S-2002 Vietlink/VN cái 100 65,000        đặt 1 tuần

37 Đầu phun ngang DN20 K115(K8.0) 68độ FJVL S-1501 Vietlink/VN cái 100 70,000        

38 Tem kiểm định Trụ, Họng Cảnh Sát Pccc con 1 100,000      

Trân trọng cảm ơn! CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC TRẦN SANG

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý Công ty đã hợp tác trong thời gian qua.

- Báo giá chưa bao gồm thuế VAT, và phí vận chuyển ( số lượng ít giá lẻ có thay đổi)
- Thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản, thanh toán đủ trước khi giao hàng.

- Tên đơn vị thụ hưởng  : Công ty TNHH Thiết bị PCCC Trần Sang 
- Số tài khoản công ty   : 193 174 649 ngân hàng ACB Phòng Giao Dịch  Gò Mây, Tp. HCM

- Địa chỉ kho nhận hàng: 285 Bến bình Đông, phường 14, quận 8, TP. HCM


